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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp



Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 10/8/2020 của Chính phủ về xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định). 
Sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định với những nội dung chủ yếu như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp là khâu rất quan trọng trong tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, quyết định năng suất và chất lượng rừng trồng. Từ năm 2004, quy định quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng được triển khai có hiệu quả trong thực tiễn, góp phần vào sự tăng trưởng của ngành lâm nghiệp.

Thời gian qua, công tác nghiên cứu chọn tạo, sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp ở nước ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó việc sản xuất giống và trồng được gần 3,5 triệu ha rừng sản xuất, là nguồn nguyên liệu chính cho công nghiệp chế biến trong nước và xuất khẩu, góp phần thực hiện tái cơ cấu, nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành lâm nghiệp.

Để tạo ra giống tốt cung cấp cho các chương trình trồng rừng thì công tác quản lý hoạt động bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu chọn tạo giống, khảo nghiệm giống, xuất nhập khẩu giống và sản xuất kinh doanh giống là hết sức quan trọng và cần thiết. Nội dung này đã được khẳng định tại Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ: “đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản, đặc biệt là ứng dụng công nghệ sinh học để tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi và quy trình sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao”.
Nội dung quản lý giống cây trồng lâm nghiệp như: bảo tồn nguồn gen; nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp mới; tên giống cây trồng lâm nghiệp; nhãn giống cây trồng lâm nghiệp; khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp; kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp; xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp được quy định tại Pháp Lệnh giống cây trồng năm 2004. 
Từ năm 2020, Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 đã được luật hóa tại Luật Trồng trọt năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Tuy nhiên, Luật Trồng trọt không điều chỉnh đối với giống cây trồng lâm nghiệp. Theo đó, từ ngày 01/01/2020 một số hoạt động quản lý giống cây trồng lâm nghiệp không được quy định tại các văn bản của pháp luật hiện hành, gồm: quản lý và bảo tồn nguồn gen cây trồng lâm nghiệp; nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp mới; tên giống cây trồng lâm nghiệp; nhãn giống cây trồng lâm nghiệp; khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp; kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp; xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp. Vì vậy, cần có quy định pháp luật về công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp đồng bộ, bảo đảm phù hợp với hệ thống quy phạm pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tiễn. 
Do đó, để quản lý hoạt động giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định thì việc ban hành Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp là rất cần thiết và Chính phủ đã có Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 10/8/2020 về xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, giao Bộ Nôn nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

- Xây dựng các quy định pháp luật về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp nhằm quản lý chặt chẽ công tác bảo tồn, nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp, tạo ra giống mới có năng suất, chất lượng cao cung cấp cho trồng rừng.

- Góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lâm nghiệp.

2. Quan điểm

- Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất trong hệ thống pháp luật; phân công trách nhiệm cụ thể trong quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

- Đảm bảo tính khả thi của chính sách và giải pháp thực hiện; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong bảo tồn, nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất kinh doanh giống, phát huy vai trò của giống trong phát triển kinh tế lâm nghiệp.

- Các quy định của dự thảo Nghị định phải cụ thể, khả thi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo chuỗi sản xuất, từ hoạt động bảo tồn, lưu giữ nguồn gen, nghiên cứu, chọn tạo, quản lý vật liệu nhân giống, đến sản xuất cây giống phục vụ trồng rừng và nâng cao chất lượng rừng trồng.

- Kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành về gống cây trồng lâm nghiệp không trái với quy định pháp luật liên quan, bổ sung những quy định mới phù hợp với pháp luật, thực tiễn của Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Tổ chức xây dựng Nghị định này được thực hiện theo 2 bước, cụ thể như sau:

1. Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định (Văn bản số 995/BNN-TCLN ngày 12/02/2020, giửi xin ý kiến các Bộ, ngành, các địa phương; Văn bản số 996/BNN-TCLN ngày 12/02/2020 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ).

- Tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định (ban hành Văn bản số 1934/BNN-TCLN ngày 17/3/2020). Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 60/BCTĐ-BTP ngày 01/4/2020 Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

- Hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét, cho phép xây dựng Nghị định (Tờ trình số 2750/TTr-BNN-TCLN ngày 22/4/2020 và Hồ sơ kèm theo). 

- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 10/8/2020 về xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;
2. Xây dựng dự thảo Nghị định
a) Thành lập Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan tại Quyết định số 3097/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/8/2020.
b) Rà soát, đánh giá các văn bản pháp luật có liên quan đang có hiệu lực thi hành.

c) Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình.
d) Tổ chức các cuộc họp Tổ biên tập, hội thảo, hội nghị, khảo sát có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan để tham vấn về các nội dung dự thảo Nghị định.
đ) Đăng tải dự thảo Nghị định lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

e) Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình.
g) Gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị định và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương và 30 Điều, kết cấu như sau:
a) Chương 1: Quy định chung, gồm 4 điều, từ Điều 1 đến Điều 4.

Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ; nguyên tắc quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và chính sách của nhà nước về giống cây trồng lâm nghiệp
b) Chương 2: Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, được chia thành 6 mục, gồm 21 điều, từ Điều 5 đến Điều 25, gồm:
- Mục 1: Bảo tồn nguồn gen giống cây trồng lâm nghiệp.
- Mục 2: Nghiên cứu chọn, tạo, khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp. 

- Mục 3: Công nhận giống, nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

- Mục 4: Quản lý chất lượng vật liệu giống.

- Mục 5: Sản xuất, kinh doanh giống.

- Mục 6: Xuất khẩu, nhập khẩu giống

c) Chương 3: Tổ chức thực hiện, gồm 2 điều, từ Điều 26 đến Điều 27.

d) Chương 4: Điều khoản thi hành, gồm 3 điều, từ Điều 28 đến Điều 30.

2. Những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
2.1. Chương 1: Quy định chung
a) Về phạm vi điều chỉnh
Dự thảo Nghị định này quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, gồm: bảo tồn nguồn gen; nghiên cứu chọn, tạo, khảo nghiệm giống; công nhận giống và nguồn giống; quản lý chất lượng vật liệu giống; sản xuất, kinh doanh giống và xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.
b) Về giải thích từ ngữ: Dự thảo Nghị định giải thích một số từ ngữ có tính chuyên ngành về giống cây trồng lâm nghiệp nhằm giúp cho việc hiểu và vận dụng thống nhất trong quá trình thi hành Nghị định.
2.2. Chương 2: Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

a) Mục 1. Bảo tồn nguồn gen giống cây lâm nghiệp: mục này quy định cụ thể các nội dung về: điều tra, thu thập nguồn gen; lưu giữ và xây dựng ngân hàng gen; đánh giá nguồn gen và xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin tư liệu nguồn gen giống cây lâm nghiệp.

c) Mục 2. Nghiên cứu chọn, tạo, khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp: mục này quy định các hoạt động nghiên cứu chọn, tạo giống; khảo nghiệm giống; điều kiện cơ sở khảo nghiệm giống và trồng thử nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp.

d) Mục 3. Công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp: mục này quy định đặt tên giống cây trồng lâm nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận, hủy bỏ quyết định công nhận giống cây trồng lâm nghiệp, giống được lưu hành, sản xuất kinh doanh; công nhận đặc cách giống cây trồng lâm nghiệp; và trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận, hủy bỏ quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

đ) Mục 4. Quản lý chất lượng vật liệu giống: mục này quy định cụ thể yêu cầu đối với vật liệu giống; hồ sơ vật liệu giống; ghi nhãn và quảng cáo giống; và công bố tiêu chuẩn vật liệu giống.

e) Mục 5. Sản xuất, kinh doanh giống: mục này quy định điều kiện của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp và các quy định về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.
g) Mục 6. Xuất khẩu, nhập khẩu giống: mục này quy định các trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu phải xin phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng  Lâm nghiệp.

2.3. Chương 3: Tổ chức thực hiện
Chương này quy định về trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2.4. Chương 4: Điều khoản thi hành
Chương này quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định, quy định chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành Nghị định.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
(Sẽ được tổng hợp sau khi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân khác có liên quan)

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định Quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị định; (4) Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định; (5) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định)./.
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